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Đơn vị: 

Khoa Luật quốc tế Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
1. Tên môn học: Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ

2. Số đơn vị học trình: 3  (45 tiết)

3. Trình độ: Dành cho sinh viên từ năm thứ 3 trở đi 
4. Phân bố thời gian: 45 tiết học

4.1. Lên lớp: Thuyết giảng 24 tiết.
4.2. Thảo luận nhóm, thuyết trình, giải quyết tình huống thực tiễn: 15

4.3. Tìm hiểu thực tiễn tại các công ty SHTT, văn phòng luật sư và viết bản thu hoạch: 5 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: trước khi học môn này sinh viên phải học xong môn Công pháp quốc tế Học phần 1, phần sở hữu trí tuệ trong môn Luật dân sự (hoặc môn Luật sở hữu trí tuệ)
6. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu nhận thức:

Về kiến thức

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận và quy định của pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ, trên cơ sở đó so sánh, đánh giá mức độ phù hợp của pháp luật Việt Nam, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi thực hiện các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ. 
Về kỹ năng: 
· Giúp sinh viên phát triển kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, kỹ năng tổng hợp, phân tích, so sánh, bình luận, đánh giá các vấn đề  sở hữu trí tuệ trong quan hệ quốc tế hiện đại.
· Giúp sinh viên làm quen với một số kỹ năng thực tiễn cần thiết trong việc xác lập quyền SHCN theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

· Phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng, kỹ năng làm việc nhóm.
Mục tiêu khác: 

· Nâng cao ý thức pháp luật Sở hữu trí tuệ và ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
· Phát huy khả năng sáng tạo và tôn trọng thành quả sáng tạo
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Nội dung môn học được xây dựng dành cho sinh viên chuyên ngành Luật, do đó, việc cung cấp những kiến thức lý luận và quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng như thực tiễn pháp lý phải dựa trên yếu tố đặc thù của chuyên ngành đào tạo. Thông tin được cung cấp trong môn học này tập trung vào hai nhóm vấn đề:

· 
Thứ nhất, giới thiệu khái quát các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. Trong phần này SV sẽ được giới thiệu về lịch sử phát triển của sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hệ thống các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, được  phân tích về ý nghĩa, vai trò của các điều ước quốc tế trong việc thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu và sự tác động đến hệ thống pháp luật mỗi quốc gia, đặc biệt đối với Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO và khi đã là thành viên của WTO

Thứ hai, phân tích nội dung các điều ước quốc tế quan trọng trong hệ thống bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ hiện nay. Vì đây là phần trọng tâm của môn học nên GV sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

- Phân tích nội dung Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ: lịch sử hình thành và ý nghĩa của Hiệp định, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của Hiệp định, sự tác động của Hiệp định tới pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, cơ hội và thách thức trong việc thực thi Hiệp định tại Việt Nam.  
- Phân tích nội dung các điều ước quốc tế mà Hiệp định Trips yêu cầu các nước thành viên WTO phải tuân thủ, bao gồm:

+ CƯ Berne 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật: lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của CƯ, sự tác động của CƯ tới pháp luật quyền tác giả Việt Nam và so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả.
+ Công ước Paris về sở hữu công nghiệp: lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của CƯ, so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu công nghiệp.

+ CƯ Rome 1961: lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của CƯ, so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam, cơ hội và thách thức trong việc thực thi CƯ tại Việt Nam…  
- Phân tích nội dung các điều ước quốc tế về xác lập quyền đối với sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp
8. Nhiệm vụ của sinh viên: sinh viên phải có mặt trên lớp ít nhất 80% số giờ kể cả giờ lý thuyết và thảo luận. Trên lớp  sinh viên được khuyến khích học theo phương pháp chủ động, tích cực, nghiên cứu tài liệu và thực hành công việc theo nhóm trước khi lên lớp
9. Tài liệu học tập

Tài liệu bắt buộc:

Văn bản pháp luật

- Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (Trips) 
- BTA

- Cư Berne 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

- Công ước Paris về sở hữu công nghiệp

- Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

- Nghị định thư liên quan đến Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

- Luật sở hữu trí tuệ Việt nam 2005

- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sở hữu trí tuệ Việt nam 2005

Sách, tài liệu

- Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập quốc tế, Hà Nội 2002
Tài liệu tham khảo có định hướng:

- Cẩm nang sở hữu trí tuệ: chính sách, pháp luật và áp dụng. NXB WIPO, No 888
- Các tài liệu hội thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt do giảng viên cung cấp

- Tư pháp quốc tế - ThS Lê Thị Nam Giang. Nxb Đại học quốc gia TP.HCM 2007 (Phần các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ)

 Một số Websites hữu ích:

a. www.wipo.int
b. www.noip.gov.vn
c. www.wto.org
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: 80%
- Thảo luận: 100%
11. Thang điểm: 10

a. Điểm chuyên cần: 30%
b. Điểm thi hết môn học: 80%
12.  Đề cương chi tiết môn học

CHƯƠNG 1 

Khái quát về bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ

1. Lịch sử phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

- Sự hình thành và vai trò của WIPO

- Vai trò của WTO

- Vai trò của các tổ chức khu vực về SHTT: Cơ quan SHTT châu Âu, Cơ quan SHTT châu Phi

- Các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ

2. Hệ thống các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ 

- Các Điều ước quốc tế chung về SHTT

- Các Điều ước quốc tế chuyên biệt về quyền tác giả

- Các Điều ước quốc tế chuyên biệt về  sở hữu công nghiệp

3. Ý nghĩa, vai trò của các điều ước quốc tế trong việc thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

4. Hợp tác quốc tế về Sở hữu trí tuệ, xu hướng phát triển tất yếu

CHƯƠNG 2
Các điều ước quốc tế về quyền tác giả
1. Công ước Berne 1886

1.1. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ.

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của CƯ 

1.3. Nội dung cơ bản của CƯ

1.4.  So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả

2. Công ước của WIPO về quyền tác giả
2.1 Lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ.

2.2 Các nguyên tắc cơ bản của CƯ 

2.3. Nội dung cơ bản của CƯ

2.4. So sánh với quy định của CƯ Berne

3.  Công ước Rome 1961

3.1 Lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ.

3.2 Các nguyên tắc cơ bản của CƯ 

3.3. Nội dung cơ bản của CƯ

3.4. So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam

4. Công ước bảo hộ các nhà sản xuất chương trình ghi ấm đối với việc sao chép các chương trình đó
4.1 Lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ.

4.2 Các nguyên tắc cơ bản của CƯ 

4.3. Nội dung cơ bản của CƯ

4.4. So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam

CHƯƠNG 3
Các điều ước quốc tế về quyền sở hữu công nghiệp

1. Công ước Paris về sở hữu công nghiệp 

1.1. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của CƯ

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của CƯ 

1.3. Nội dung cơ bản của CƯ

1.4. So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam

2 Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

2.1. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của Hiệp định

2.2. Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Hiệp định
2.3. Một số kỹ năng thực tế
3. Nghị định thư liên quan đến Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

3.1. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của Nghị định thư
3.2. Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Nghị định thư
3.3. So sánh thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Nghị định thư và Hiệp định Madrid

3.4 Một số kỹ năng thực tế 

4. Hiệp ước hợp tác quốc tế sáng chế

4.1. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của Hiệp ước

2.2. Thủ tục đăng ký quốc tế sáng chế theo Hiệp ước

2.3. Một số kỹ năng thực tế

5. Công ước Lahay về đăng ký quốc tế kiếu dáng công nghiệp

5.1. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của Công ước

5.2. Thủ tục đăng ký quốc tế sáng chế theo Công ước

5.3. Một số kỹ năng thực tế
CHƯƠNG 4

Hiệp định  về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (Trips)

1. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của Hiệp định

2. Nội dung cơ bản của Hiệp định 

Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định 

 Nội dung cơ bản của Hiệp định về quyền tác giả và quyền liên quan

- Sự tác động của Hiệp định tới quy định của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả

- So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả

Nội dung cơ bản của Hiệp định về quyền sở hữu công nghiệp  

- Sự tác động của Hiệp định tới quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu công nghiệp 

- So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu công nghiệp

Quy định của Hiệp định về thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

- Sự tác động của Hiệp định tới quy định của pháp luật Việt Nam
- So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam

3. Cơ hội và thách thức trong việc thực thi Hiệp định tại Việt Nam
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